
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ TỦ SẮT VĂN PHÒNG

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 MCF3-5 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF3-5 0

2 MCF3-4 Tủ hồ sơ di động MCF3-4 0

3 MCF5-183 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF5-183 0

4 MCF3-3 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF3-3 0

5 MCF1L Tủ hồ sơ di động MCF1L 0

6 MCF2 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF2 22.512.000

7 MCF3K2 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF3K2 42.982.000

8 MCF3K3 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF3K3 43.555.000

9 MCF2DL Tủ hồ sơ di động MCF2DL 47.990.000

10 MCF1 Tủ Hồ Sơ Di Động MCF1 78.777.000

11 TK60 Tủ treo chìa khoá TK60 953.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 TK100 Tủ treo chìa khóa TK100 1.134.000

13 TK200 Tủ treo chìa khóa TK200 1.812.000

14 TU06AD Tủ Hồ Sơ TU06AD 1.162.000

15 TU06BD Tủ Hồ Sơ TU06BD 1.788.000

16 TP01D, TUTP01D Tủ Phụ TP01D 2.195.000

17 TU3FD Tủ File TU3FD 2.418.000

18 TU09K3D Tủ Hồ Sơ TU09K3D 3.106.000

19 TU09D Tủ hồ sơ TU09D 3.106.000

20 TU09K4D Tủ hồ sơ TU09K4D 3.324.000

21 TU09K6D Tủ hồ sơ TU09K6D 3.381.000

22 TU09K2D Tủ hồ sơ TU09K2D 4.126.000

23 TU09K5D Tủ hồ sơ TU09K5D 4.436.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 TU09K7D Tủ Hồ Sơ TU09K7D 4.882.000

25 TU88S Tủ Ghép TU88S 1.971.000

26 TU88SD Tủ ghép TU88SD 1.994.000

27 TU88GCK Tủ Ghép TU88GCK 2.017.000

28 TU88GD Tủ ghép TU88GD 2.040.000

29 TU118S Tủ ghép TU118S 2.258.000

30 TU118GD Tủ ghép TU118GD 2.280.000

31 TU118SD Tủ ghép TU118SD 2.280.000

32 TU118GCK Tủ Ghép TU118GCK 2.373.000

33 TU88-4D Tủ Ghép TU88-4D 3.393.000

34 TU88-7D Tủ Ghép TU88-7D 3.461.000

35 TU118-4D Tủ Ghép TU118-4D 3.611.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 TU118-7D Tủ ghép TU118-7D 3.955.000

37 TU118-12D Tủ Ghép TU118-12D 4.642.000

38 TU118-21D Tủ ghép TU118-21D 5.216.000

39 TU06F Tủ sắt gấp gọn TU06F 2.314.000

40 TU09F Tủ Sắt Gấp Gọn TU09F 3.726.000

41 TU7F Tủ File TU7F 2.395.000

42 TU2F Tủ File TU2F 2.888.000

43 TU10F Tủ File TU10F 3.026.000

44 TU3F Tủ File TU3F 3.451.000

45 TU4F Tủ File TU4F 3.989.000

46 TU15F Tủ File TU15F 4.046.000

47 TU09ET Tủ sắt an toàn TU09ET 2.550.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 TU09E Tủ sắt an toàn TU09E 4.046.000

49 TU09K2E Tủ sắt an toàn TU09K2E 4.734.000

50 TU09K3E Tủ sắt an toàn TU09K3E 5.588.000

51 TU09K2B Tủ Sắt An Toàn TU09K2B 6.109.000

52 TU09K4B Tủ Sắt An Toàn TU09K4B 6.339.000

53 TU09K6B Tủ sắt an toàn TU09K6B 6.477.000

54 TU09K2C Tủ Sắt An Toàn TU09K2C 6.763.000

55 TU09K4C Tủ Sắt An Toàn TU09K4C 7.623.000

56 TU09K6C Tủ sắt an toàn TU09K6C 8.389.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577

Giá chưa bao gồm VAT - Cập nhật ngày 23-08-2026 www.hoaphat.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel:0948029111
tel:0917311386
tel:0901689678
tel:0902345577
http://www.tcpdf.org

